
Phụ lục 01
Tham khảo mức hỗ trợ của một số tỉnh, thành phố (trước và sau khi sát nhập)

(Kèm theo Tờ trình số……/TTr-UBND ngày ..…./…../2026 của UBND tỉnh)

TT Tỉnh/thành
phố Tên Nghị quyết Đối tượng áp dụng/Mức hỗ trợ Thời gian

thực hiện

1 Bình Dương

Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Bình Dương quy định mức trợ cấp đặc thù và chính
sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc
tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người sai cai nghiện ma
tuý, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ
tỉnh, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Công chức, viên chức, người lao động tiếp xúc trực tiếp
và thường xuyên với đối tượng xã hội được hưởng 2,0 lần

mức lương cơ sở/người/tháng Từ tháng
01/2020Công chức, viên chức, người lao động tiếp xúc trực tiếp

nhưng không thường xuyên với đối tượng xã hội được
hưởng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng

2 Vĩnh Long

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định chính sách trợ cấp đặc thù đối
với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh
Vĩnh Long

Viên chức và người lao động theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 16/2018/NĐ-CP được

hỗ trợ mức: 1.500.000 đồng/người/tháng

Từ tháng
01/2022

3 Đồng Nai
Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức hỗ trợ đối với viên chức tại
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027

Viên chức tiếp xúc trực tiếp nhưng không thường xuyên
với đối tượng tại Trung tâm, gồm: Giám đốc, Phó Giám

đốc, viên chức làm công tác hành chính được hỗ trợ
2.000.000 đồng/người/tháng Từ tháng

8/2023Viên chức tiếp xúc trực tiếp và không thường xuyên với
đối tượng tại Trung tâm, được hỗ trợ 3.000.000

đồng/người/tháng

4 Bạc Liêu

Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định mức hỗ trợ đối với viên chức,
người lao động đang làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và
Ban Quản trang tỉnh Bạc Liêu

Viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Bảo trợ
xã hội tỉnh và tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp khám,
điều trị, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ

2.500.000 đồng/người/tháng. Từ tháng
01/2025Viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Bảo trợ

xã hội tỉnh còn lại được hỗ trợ 1.800.000
đồng/người/tháng

Viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản trang
tỉnh được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng

5 Cà Mau

Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức hỗ trợ đối với viên chức, người
lao động làm việc tại Trường giáo dục chyuên biệt tỉnh Cà Mau, các
cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà
Mau

Viên chức, người lao động quy định tại điểm a khoản 2
Điều 1 Nghị quyết này trực tiếp tiếp xúc với đối tượng
được hỗ trợ bằng 2,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng

Từ tháng
1/2026



Viên chức, người lao động tại điểm a khoản 2 Điều 1
Nghị quyết này gián tiếp tiếp xúc với đối tượng được hỗ

trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng
Người lao động quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị

quyết này trực tiếp tiếp xúc với đối tượng được hỗ trợ
bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng

5 Cà Mau

Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức hỗ trợ đối với viên chức, người
lao động làm việc tại Trường giáo dục chyuên biệt tỉnh Cà Mau, các
cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà
Mau

Từ tháng
1/2026
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